Phụ lục 1: Các chỉ tiêu thống kê do Tổng cục Thống kê biên soạn và phân bổ cho địa phương: 28 chỉ tiêu
	STT
	Mã số
	Tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công bố
	Nguồn số liệu
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
	Thời gian cung cấp số liệu cho địa phương

	01. Đất đai, dân số

	1
	T0102
	Dân số, mật độ dân số
	- Giới tính; 
- Dân tộc; 
- Tôn giáo; 
- Nhóm tuổi; 
- Tình trạng hôn nhân; 
- Trình độ học vấn; 
- Trình độ chuyên môn kỹ thuật; 
- Thành thị/nông thôn; 
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	- Kỳ công bố năm: phân tổ giới tính, thành thị/nông thôn, 
- Kỳ công bố 5 năm: phân tổ dân tộc, tôn giáo, nhóm tuổi, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật; huyện/quận/thị xã/thành phố.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	- Chủ trì: 
+ Tổng cục Thống kê: Thu thập tổng hợp các chỉ tiêu dân số trung bình với phân tổ giới tính, thành thị/ nông thôn.
+ Cục Thống kê: Tổng hợp và tính toán các chỉ tiêu dân số trung bình với phân tổ huyện/quận/thị xã/thành phố.
- Phối hợp: Công an cấp tỉnh cung cấp số liệu về dân cư từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi quản lý.
	

	2
	T0102
	Mật độ dân số
	Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Dữ liệu hành chính.
	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.

	

	3
	T0103
	Số hộ
	- Số lượng các thành viên trong hộ (hộ 1 người, hộ 2 - 4 người, hộ từ 5 người trở lên);
- Thành thị/nông thôn.
	Năm.

	- Tổng điều tra dân số và nhà ở; 
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; 
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.
	Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê.
	

	4
	T0104
	Tỷ số giới tính khi sinh
	Dân tộc.
	Năm.
Phân tổ dân tộc công bố theo kỳ 5 năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở; 
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; 
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử;
- Kho dữ liệu chuyên ngành dân số.
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê;
- Phối hợp: 
+ Công an cấp tỉnh: Cung cấp số liệu về dân cư từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi quản lý;
+ Sở Y tế: Cung cấp kho dữ liệu chuyên ngành dân số;
+ Sở Tư pháp: Cung cấp cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.
	

	5
	T0105
	Tỷ suất sinh thô
	Dân tộc.
	Năm.
Phân tổ dân tộc công bố theo kỳ 5 năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở; 
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; 
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử;
- Kho dữ liệu chuyên ngành dân số.
	- Chủ trì; Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê
- Phối hợp: 
+ Công an cấp tỉnh: Cung cấp số liệu về dân cư từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi quản lý;
+ Sở Y tế: Cung cấp kho dữ liệu chuyên ngành dân số;
+ Sở Tư pháp: Cung cấp cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.
	

	6
	T0106
	Tổng tỷ suất sinh
	Dân tộc.
	Năm.
Phân tổ dân tộc công bố theo kỳ 5 năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở; 
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; 
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử;
- Kho dữ liệu chuyên ngành dân số.
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê;
- Phối hợp: 
+ Công an cấp tỉnh: Cung cấp số liệu về dân cư từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi quản lý;
+ Sở Y tế: Cung cấp kho dữ liệu chuyên ngành dân số;
+ Sở Tư pháp: Cung cấp cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.
	

	7
	T0107
	Tỷ suất chết thô
	Dân tộc.
	Năm.
Phân tổ dân tộc công bố theo kỳ 5 năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở; 
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; 
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử;
- Kho dữ liệu chuyên ngành dân số.
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê;
- Phối hợp: 
+ Công an cấp tỉnh: Cung cấp số liệu về dân cư từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi quản lý;
+ Sở Y tế: Cung cấp kho dữ liệu chuyên ngành dân số;
+ Sở Tư pháp: Cung cấp cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.
	

	8
	T0108
	Tỷ lệ tăng dân số 
	Dân tộc.
	Năm.
Phân tổ dân tộc công bố theo kỳ 5 năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở; 
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; 
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử;
- Kho dữ liệu chuyên ngành dân số.
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê;
- Phối hợp: 
+ Công an tỉnh: Cung cấp số liệu về dân cư từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi quản lý;
+ Sở Y tế: Cung cấp kho dữ liệu chuyên ngành dân số;
+ Sở Tư pháp: Cung cấp cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.
	

	9
	T0109
	Tỷ suất nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần
	
	Năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở; 
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; 
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Cơ sở dữ liệu hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê;
- Phối hợp: 
+ Công an cấp tỉnh: Cung cấp số liệu về dân cư từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi quản lý;
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Cung cấp cơ sở dữ liệu hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
	

	10
	T0110
	Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh
	- Giới tính;
- Dân tộc. 
	Năm.
Riêng phân tổ dân tộc công bố theo kỳ 10 năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở; 
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; 
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê.
- Phối hợp: Công an cấp tỉnh (Cung cấp số liệu về dân cư từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi quản lý).
	

	02. Lao động, việc làm và bình đẳng giới

	11
	T0201
	Lực lượng lao động
	- Giới tính;
- Thành thị/nông thôn. 
	Quý, năm.
Kỳ công bố quý không phân tổ theo giới tính, thành thị/nông thôn.
	Điều tra lao động và việc làm.
	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.
	

	12
	T0202
	Số lao động có việc làm trong nền kinh tế
	- Giới tính;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Nghề nghiệp;
- Vị thế việc làm;
- Thành thị/nông thôn. 
	Quý, năm.
- Kỳ quý không công bố theo các phân tổ chủ yếu.
	Điều tra lao động việc làm.
	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.
	

	13
	T0203
	Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo
	- Giới tính;
- Thành thị/nông thôn.
 
	Quý, năm.
- Kỳ quý không công bố theo các phân tổ chủ yếu;

	- Điều tra lao động và việc làm;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê: Chủ trì chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ”;
	

	14
	T0204
	Tỷ lệ thất nghiệp
	- Giới tính;
- Thành thị/nông thôn.
 
	Quý, năm.
- Kỳ quý không công bố theo các phân tổ chủ yếu.
	Điều tra lao động và việc làm.
	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.
	

	15
	T0205
	Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức
	
	Năm. 
	Điều tra lao động và việc làm.
	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.
	

	16
	T0206
	Tỷ lệ người từ 05-17 tuổi tham gia lao động
	- Giới tính; 
- Thành thị/nông thôn.
	5 năm.

	Điều tra lao động và việc làm.
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.
- Phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
	

	17
	T0207
	Năng suất lao động
	- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế.
 
	Năm.
	- Điều tra lao động và việc làm;
- Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.

	

	18
	T0208
	Thu nhập bình quân của lao động đang làm việc
	
	Năm.
	Điều tra lao động và việc làm.
	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.
	

	03. Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp

	19
	T0301
	Số cơ sở, số lao động trong các cơ sở kinh tế
	- Loại cơ sở;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Quy mô;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
Riêng lao động phân tổ thêm giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn.
	5 năm.

	- Tổng điều tra kinh tế;
- Dữ liệu hành chính.

	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê;
- Phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan.
	

	05. Tài khoản quốc gia

	20
	T0501
	Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
	a) Kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng: Ngành kinh tế.
b) Kỳ năm:
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế.

	Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.
	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 
- Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ;
- Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian; 
- Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức không vì lợi; 
- Điều tra hoạt động xây dựng;
- Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê;
- Phối hợp: Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

	

	21
	T0502
	Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn
	a) Kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng: Ngành kinh tế.
b) Kỳ năm phân tổ theo:
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế. 
	Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.

	Như nguồn số liệu của chỉ tiêu “T0501. Tổng sản phẩm trên địa bàn”.
	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.
	

	22
	T0503
	Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn
	a) Kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng: Ngành kinh tế.
b) Kỳ năm:
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế.
	Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.

	Như nguồn số liệu của chỉ tiêu “T0501. Tổng sản phẩm trên địa bàn”.

	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.
	

	23
	T0504
	Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người 
	
	Năm.

	Như nguồn số liệu của chỉ tiêu “T0501. Tổng sản phẩm trên địa bàn”.
- Dân số trung bình: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu “T0102. Dân số, mật độ dân số”;
- Tỷ giá của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) do Tổng cục Thống kê công bố căn cứ vào báo cáo của Ngân hàng nhà nước; tỷ giá sức mua tương đương do Tổng cục Thống kê tính toán căn cứ vào số liệu công bố của Tổ chức Ngân hàng thế giới.
	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.
	

	24
	T0505
	Tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trên địa bàn
	
	Năm.

	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể;
- Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Cục Thống kê; Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải.
	

	25
	T0506
	Chi phí logistics so với tổng sản phẩm trên địa bàn
	
	Năm.

	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể;
- Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Cục Thống kê; Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải.

	

	26
	T0507
	Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trên địa bàn
	
	Năm.

	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể;
- Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Cục Thống kê; Sở Thông tin và Truyền thông.
	

	11. Chỉ số giá

	27
	T1102
	Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ
	I. Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Phân tổ chủ yếu: Ngành kinh tế.
II. Chỉ số giá sản xuất công nghiệp
Phân tổ chủ yếu: Ngành kinh tế.
III. Chỉ số giá sản xuất xây dựng
Phân tổ chủ yếu: Ngành kinh tế.
IV. Chỉ số giá sản xuất dịch vụ
Phân tổ chủ yếu: Ngành kinh tế. 
	Quý, năm.
	- (I) Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
- (II) Điều tra giá sản xuất công nghiệp;
- (III) Điều tra giá sản xuất xây dựng.
- (IV): Điều tra giá tiêu dùng (CPI); Điều tra giá sản xuất dịch vụ.



	(I, II): Cục Thống kê.
(III): - Chủ trì: Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê.
- Phối hợp: Sở Xây dựng.
 (IV): Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê.


	

	18. Mức sống dân cư

	28
	T1801
	Chỉ số phát triển con người (HDI)
	
	Năm.

	- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Tổng điều tra kinh tế;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam;
- Điều tra giá tiêu dùng (CPI);
- Điều tra doanh nghiệp;
- Báo cáo hành chính;
- Chương trình so sánh quốc tế (ICP).
	Tổng cục Thống kê.
	





[bookmark: _GoBack]Phụ lục 2: Các chỉ tiêu thống kê do Cục Thống kê thu thập, tổng hợp, biên soạn: 52 chỉ tiêu
	STT
	Mã số
	Tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công bố
	Nguồn số liệu
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

	1
	T0112
	Tuổi kết hôn trung bình lần đầu
	- Giới tính;
- Thành thị/nông thôn.

	Năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;
- Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.
	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Sở Tư pháp (Cung cấp cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử).

	2
	T0115
	Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh
	- Giới tính;
- Dân tộc.
 
	Năm.
Riêng phân tổ dân tộc công bố theo kỳ 5 năm.

	- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử;
- Kho dữ liệu chuyên ngành dân số.
	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: 
+ Công an cấp tỉnh: Cung cấp số liệu về dân cư từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi quản lý;
+ Sở Y tế: Cung cấp kho dữ liệu chuyên ngành dân số;
+ Sở Tư pháp: Cung cấp cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử. 

	3
	T0117
	Tỷ lệ đô thị hóa
	
	Năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: 
+ Sở Xây dựng: Danh mục đô thị loại I, đô thị loại II, đô thị loại III, đô thị loại IV, đô thị loại V và các xã đạt tiêu chí đô thị loại V;
+ Công an cấp tỉnh: Cung cấp số liệu về dân cư từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi quản lý.

	4
	T0303
	Số hộ, số lao động kinh tế cá thể tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	- Quy mô;	
- Ngành kinh tế (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phi nông lâm nghiệp và thủy sản);
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
Riêng lao động phân tổ thêm:
- Giới tính;
- Nhóm tuổi (kỳ 10 năm). 
	5 năm.
	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ. 
	Cục Thống kê.

	5
	T0304
	Số doanh nghiệp, số lao động, nguồn vốn, tài sản, doanh thu thuần, thu nhập của người lao động, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp
	- Quy mô của doanh nghiệp;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình doanh nghiệp;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
Riêng lao động, phân tổ thêm giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn và được công bố theo kỳ 5 năm.
	Năm.
	- Tổng điều tra kinh tế;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Dữ liệu hành chính.

	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Cục Thuế tỉnh.

	6
	T0307
	Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động của doanh nghiệp
	- Ngành kinh tế;
- Loại hình doanh nghiệp.
	Năm.
	- Tổng điều tra kinh tế;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Cục Thuế tỉnh.

	7
	T0308
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp
	- Ngành kinh tế;
- Loại hình doanh nghiệp.

	Năm.
	- Tổng điều tra kinh tế;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Cục Thuế tỉnh.

	8
	T0402
	Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn
	a) Kỳ tháng: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn Ngân sách nhà nước do địa phương quản lý.
b) Kỳ quý, năm phân tổ theo:
- Nguồn vốn đầu tư;	
- Khoản mục đầu tư;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế.
	Tháng, quý, năm.
	- Tổng điều tra kinh tế;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra vốn đầu tư thực hiện;
- Dữ liệu hành chính.

	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Kho bạc Nhà nước tỉnh; Sở kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

	9
	T0403
	Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn
	
	Năm. 
	- Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn: Như nguồn số liệu chỉ tiêu “T0402. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn”;
- Tổng sản phẩn trên địa bàn: Như nguồn số liệu chỉ tiêu “T0501. Tổng sản phẩm trên địa bàn”.
	Cục Thống kê.


	10
	T0404
	Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
	- Khu vực kinh tế;
- Loại hình kinh tế.

	Năm.

	- Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn: Như nguồn số liệu chỉ tiêu “T0402. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn”;
- Tổng sản phẩn trên địa bàn: Như nguồn số liệu chỉ tiêu “T0501. Tổng sản phẩm trên địa bàn”.
	Cục Thống kê.

	11
	T0405
	Năng lực mới tăng chủ yếu trên địa bàn
	Ngành đầu tư.

	Năm.
	- Tổng điều tra kinh tế;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra vốn đầu tư thực hiện;
- Điều tra hoạt động xây dựng.
	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Sở, ngành liên quan.

	12
	T0406
	Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành
	Loại nhà (nhà chung cư, nhà riêng lẻ).
 
	Năm.
	- Tổng điều tra kinh tế;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra hoạt động xây dựng.
	Cục Thống kê.

	13
	T0407
	Số lượng nhà ở, tổng diện tích nhà ở hiện có và sử dụng
	- Loại nhà;
- Mức độ kiên cố xây dựng;
- Năm xây dựng;
- Thành thị/nông thôn.
	5 năm.

	- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.

	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Sở Xây dựng.

	14
	T0408
	Diện tích nhà ở bình quân đầu người
	
	2 năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Sở Xây dựng.

	15
	T0801
	Giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản
	Loại đất (đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản).

	Năm.
	- Điều tra diện tích cây nông nghiệp;
- Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp;
- Điều tra thủy sản;
- Điều tra giá sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản;
- Điều tra chăn nuôi;
- Điều tra lâm nghiệp;
- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; 
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ.
	- Chủ trì: Cục Thống kê.
- Phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

	16
	T0802
	Diện tích cây hằng năm
	- Loại diện tích (diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch);
- Loại cây chủ yếu;
- Loại hình kinh tế;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Vụ, năm.

	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
- Điều tra diện tích cây nông nghiệp;
- Dữ liệu hành chính.

	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	17
	T0803
	Diện tích cây lâu năm
	- Loại cây chủ yếu; 
- Loại hình kinh tế;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.

	Năm.
	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
- Điều tra diện tích cây nông nghiệp. 
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Cục Thống kê.
- Phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


	18
	T0804
	Năng suất một số loại cây trồng chủ yếu
	- Loại cây chủ yếu;
- Loại hình kinh tế;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Vụ, năm.

	Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp.
	Cục Thống kê.

	19
	T0805
	Sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu
	- Loại cây chủ yếu;
- Loại hình kinh tế;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
 
	Quý, vụ, năm.
- Cây hằng năm: Vụ, năm.
- Cây lâu năm: Quý, 6 tháng, năm. Trong đó: Quý, 6 tháng công bố theo loại cây chủ yếu.
	Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp.
	Cục Thống kê.

	20
	T0806
	Số gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi
	a) Kỳ 6 tháng: 
- Loại vật nuôi chủ yếu: Lợn/heo, gà, vịt, ngan
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
b) Kỳ năm:
- Loại vật nuôi chủ yếu;
- Loại hình kinh tế;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	6 tháng, năm.

	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
- Điều tra chăn nuôi;
- Dữ liệu hành chính.

	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	21
	T0807
	Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	a) Kỳ quý, 6 tháng: 
- Loại sản phẩm chủ yếu;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
b) Kỳ năm:
- Loại sản phẩm chủ yếu;
- Loại hình kinh tế;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố. 
	Quý, 6 tháng, năm.
	Điều tra chăn nuôi.
	Cục Thống kê.

	22
	T0808
	Diện tích rừng trồng mới tập trung
	- Loại rừng (phân theo mục đích sử dụng: Rừng sản xuất; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ);
- Loại hình kinh tế;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	
	Quý, 6 tháng, năm.
Kỳ công bố năm: Phân tổ theo mục đích sử dụng; loại hình kinh tế; huyện/quận/thị xã/thành phố.
	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra lâm nghiệp;
- Dữ liệu hành chính.

	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	23
	T0809
	Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ
	a) Sản lượng gỗ phân tổ theo: Loại hình kinh tế.
b) Sản lượng lâm sản chủ yếu ngoài gỗ phân tổ theo: Loại lâm sản chủ yếu.
	Quý, 6 tháng, năm.
Sản lượng gỗ kỳ công bố năm phân tổ theo loại hình kinh tế.
	- Điều tra lâm nghiệp;
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	24
	T0810
	Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản
	- Ngành kinh tế (biển, nội địa); 
- Hình thức nuôi chủ yếu (ao/vuông; đăng quầng/vèo/mùng/lưới; ruộng lúa; khác);
- Loại hình kinh tế;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm
	- Điều tra thuỷ sản;
- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
- Dữ liệu hành chính.

	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	25
	T0811
	Diện tích thu hoạch thuỷ sản
	- Ngành kinh tế (biển/nội địa);
- Hình thức nuôi chủ yếu (ao/vuông; đăng quầng/vèo/mùng/lưới; ruộng lúa; khác);
- Huyện/quận/thị xã/thành phố. 
	Năm.
	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
- Điều tra thuỷ sản.

	Cục Thống kê.

	26
	T0812
	Sản lượng thuỷ sản
	a) Kỳ quý, 6 tháng: Sản phẩm chủ yếu;
b) Kỳ năm: 
- Ngành kinh tế (khai thác, nuôi trồng);
- Sản phẩm chủ yếu;
- Loại hình kinh tế;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.  
	Quý, 6 tháng, năm.
	Điều tra thuỷ sản.
	Cục Thống kê.

	27
	T0813
	Số lượng tàu khai thác thủy sản biển có động cơ 
	- Nghề khai thác chính;
- Chiều dài tàu.

	Năm.
	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
- Điều tra thuỷ sản.
	Cục Thống kê.

	28
	T0901
	Chỉ số sản xuất công nghiệp
	Ngành kinh tế. 
	Tháng, quý, năm.
	Điều tra ngành công nghiệp.
	Cục Thống kê.

	29
	T0902
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
	a) Kỳ tháng, quý: Loại sản phẩm.
b) Kỳ năm phân tổ theo:
- Loại sản phẩm;
- Loại hình kinh tế. 
	Tháng, quý, năm.
	- Tổng điều tra kinh tế;
- Điều tra ngành công nghiệp;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể.
	Cục Thống kê.

	30
	T1001
	Doanh thu bán lẻ hàng hoá
	- Nhóm hàng chủ yếu;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
 
	Tháng, quý, năm.
	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 
- Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ;
- Dữ liệu hành chính.
	Cục Thống kê.

	31
	T1002
	Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống
	
	Tháng, quý, năm.

	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 
- Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ; 
- Dữ liệu hành chính.
	Cục Thống kê.

	32
	T1003
	Doanh thu dịch vụ khác
	Ngành kinh tế.

	Tháng, quý, năm.

	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 
- Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ.
	Cục Thống kê.

	33
	T1101
	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
	- Phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam (VCOICOP);
- Thành thị/nông thôn. 
	Tháng, quý, năm.
	- Điều tra giá tiêu dùng (CPI);
- Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	Cục Thống kê.

	34
	T1201
	Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
	Ngành đường (vận tải hành khách, hàng hoá (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không)/bốc xếp/kho bãi).
 
	Tháng, quý, năm.
	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 
- Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ.
	Cục Thống kê.

	35
	T1202
	Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển
	- Ngành vận tải (đường sắt/đường bộ/đường thuỷ/đường hàng không);
- Loại hình kinh tế.
 
	Tháng, quý, năm.
Riêng phân tổ loại hình kinh tế kỳ công bố là năm.
	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 
- Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ.
	Cục Thống kê.


	36
	T1203
	Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển
	- Ngành vận tải (đường sắt/đường bộ/đường thuỷ/đường hàng không);
- Loại hình kinh tế.

	Tháng, quý, năm.
Riêng phân tổ loại hình kinh tế kỳ công bố là năm.
	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 
- Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ.
	Cục Thống kê.

	37
	T1302
	Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động
	
	Năm. 
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	Cục Thống kê.

	38
	T1303
	Tỷ lệ người sử dụng internet 
	
	Năm.
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	Cục Thống kê.

	39
	T1305
	Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet
	
	Năm.
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	Cục Thống kê.

	40
	T1307
	Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin
	- Nhóm lĩnh vực hoạt động (phần mềm/nội dung số/cung cấp dịch vụ);
- Loại hình kinh tế.

	Quý, năm.
	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 
- Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ. 
	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

	41
	T1308
	Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính
	
	Năm.
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	Cục Thống kê.

	42
	T1310
	Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông
	
	Năm.
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	Cục Thống kê.

	43
	T1313
	Tỷ lệ người dân tham gia mạng xã hội
	
	Năm.
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	Cục Thống kê.

	44
	T1602
	Tỷ suất chết của trẻ em dưới 01 tuổi
	Giới tính. 
	5 năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.
	Cục Thống kê.

	45
	T1603
	Tỷ suất chết của trẻ em dưới 05 tuổi
	Giới tính. 
	5 năm.
	- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.
	Cục Thống kê.

	46
	T1701
	Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành
	Loại hình kinh tế.

	Tháng, quý, năm.
	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ;
- Dữ liệu hành chính.
	Cục Thống kê.

	47
	T1703
	Chi tiêu của khách du lịch nội địa
	- Khoản chi;
- Phương tiện; 
- Mục đích;
- Nghề nghiệp;
- Độ tuổi;
- Giới tính;
- Loại cơ sở lưu trú.
	Năm.
	- Điều tra chi tiêu khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	- Chủ trì: Cục Thống kê;
- Phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch.


	48
	T1802
	Tỷ lệ nghèo đa chiều
	
	Năm. 
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	Cục Thống kê.

	49
	T1803
	Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều
	
	2 năm.
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	Cục Thống kê.

	50
	T1804
	Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng
	Nhóm thu nhập.
	Năm. 
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	Cục Thống kê.

	51
	T1807
	Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh
	
	Năm. 
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	Cục Thống kê.

	52
	T1808
	Tỷ lệ dân số sử dụng hố xí hợp vệ sinh
	
	Năm. 
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	Cục Thống kê.





Phụ lục 3: Các chỉ tiêu thống kê do sở, ngành thu thập, tổng hợp, biên soạn: 76 chỉ tiêu
	STT
	Mã 
số
	Tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công
 bố
	Nguồn số liệu
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
	Đơn vị báo cáo
	Ngày báo cáo
	Biểu mẫu báo cáo

	01. Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	1
	T0101
	Diện tích và cơ cấu đất
	- Mục đích sử dụng;
- Đối tượng quản lý và sử dụng;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	- Điều tra thống kê kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo
	001.N/T0101.1-TNMT;
002.N/T0101.2-NMT;
003.N/T0101.3-NMT;
004.N/T0101.4-NMT;
005.N/T0101.5-TNMT.

	2
	T2105
	Số khu và diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên
	Trên cạn/đất ngập nước/ven biển và biển.
 
	5 năm.

	- Điều tra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo
	006.5N/T2105-TNMT

	3
	T2106
	Diện tích đất bị thoái hoá
	- Loại hình thoái hoá;
- Loại đất (đất sản xuất nông nghiệp/đất lâm nghiệp/đất nuôi trồng thuỷ sản/đất bằng chưa sử dụng/đất đồi núi chưa sử dụng). 
	5 năm.

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo
	007.5N/T2106-TNMT

	4
	T2107
	Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý
	Thu gom/xử lý.

	Năm.
	- Điều tra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	- Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Phối hợp: Sở Công Thương; Sở Y tế.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo
	008.N/T2107-TNMT

	5
	T2108
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý
	Huyện/quận/thị xã/thành phố.

	Năm.
	- Điều tra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo
	009.N/T2108-TNMT

	6
	T2111
	Tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ bụi PM2,5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị từ loại IV trở lên
	- Trạm quan trắc không khí tự động;
- Các thông số quan trắc bụi PM2,5 và bụi PM10.

	Năm.

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo
	010.N/T2111-TNMT

	2. Sở Khoa học và Công nghệ 

	1
	T1401
	Số tổ chức khoa học và công nghệ
	- Loại hình tổ chức (tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ/cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng/tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ);
- Lĩnh vực khoa học và công nghệ (khoa học tự nhiên/khoa học kỹ thuật và công nghệ/khoa học nông nghiệp/khoa học y dược/khoa học xã hội/khoa học nhân văn);
- Loại hình kinh tế. 
	Năm.
	- Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành. 

	Sở Khoa học và Công nghệ.

	Sở Khoa học và Công nghệ
	Ngày 12/02 năm sau năm điều tra
	001.N/T1401-KHCN

	2
	T1402
	Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	- Nguồn cấp kinh phí;
- Lĩnh vực nghiên cứu;
- Khu vực hoạt động (tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ/cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng/cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp/tổ chức dịch vụ/doanh nghiệp).
	2 năm.

	- Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	- Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;
- Phối hợp: Cục Thống kê; Sở Tài chính.

	Sở Khoa học và Công nghệ
	Ngày 12/02 năm sau năm điều tra
	002.2N/T1402-KHCN

	3
	T2109
	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
	
	Năm.

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	- Chủ trì:
+ Khu công nghiệp, khu chế xuất: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất;
+ Khu công nghệ cao: Sở Khoa học và Công nghệ. 
- Phối hợp: Cục Thống kê.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	003.N/T2109-KHCN

	
	
	
	
	
	
	
	Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất
	Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	001.N/T2109-KCNCX

	3. Sở Giáo dục và Đào tạo

	1
	T1501
	Số cơ sở giáo dục mầm non
	- Loại cơ sở;
- Loại hình;
- Đạt chuẩn;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ngày 28/10 năm báo cáo
	001.N/T1501-02-03-04-05-GDĐT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

	2
	T1502
	Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
	- Loại hình;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	
	
	

	3
	T1503
	Số phòng học mầm non
	- Loại hình;
- Loại phòng;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	
	
	

	4
	T1504
	Số giáo viên mầm non
	- Loại hình;
- Giới tính;
- Dân tộc;
- Trình độ đào tạo,
- Chuẩn nghề nghiệp;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	
	
	

	5
	T1505
	Số trẻ em mầm non
	- Loại hình;
- Giới tính;
- Dân tộc;
- Khuyết tật;
- Độ tuổi;
- Tình trạng suy dinh dưỡng;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	
	
	

	6
	T1506
	Số trường học các cấp
	- Cấp học;
- Loại hình;
- Đạt chuẩn quốc gia;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ngày 28/10 năm báo cáo
	002.N/T1506-07-08-09-10-11-12-14-GDĐT

	7
	T1507
	Số lớp học phổ thông
	- Cấp học;
- Loại hình;
- Loại lớp;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	
	
	

	8
	T1508
	Số phòng học phổ thông
	- Cấp học;
- Loại hình;
- Loại phòng;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	
	
	

	9
	T1509
	Số giáo viên phổ thông
	- Cấp học;
- Loại hình;
- Giới tính;
- Dân tộc;
- Trình độ đào tạo;
- Chuẩn nghề nghiệp;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	
	
	

	10
	T1510
	Số học sinh phổ thông
	- Cấp học;
- Loại hình;
- Giới tính;
- Dân tộc;
- Khuyết tật;
- Nhóm tuổi;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	
	
	

	11
	T1511
	Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên
	- Loại hình;
- Cấp học.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	
	
	

	12
	T1512
	Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học
	- Loại hình;
- Cấp học.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	
	
	

	13
	T1514
	Tỷ lệ phòng học kiên cố
	- Loại hình;
- Cấp học;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Giáo dục và Đào tạo.
	
	
	

	14
	T1513
	Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông
	- Chung/đúng tuổi;
- Cấp học;
- Giới tính; 
- Dân tộc.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	- Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phối hợp: Cục Thống kê.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ngày 28/10 năm báo cáo
	003.N/T1513-GDĐT

	4. Sở Thông tin và Truyền thông

	1
	T1301
	Số lượng thuê bao điện thoại 
	Loại thuê bao (cố định/di động).

	Tháng, quý, năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	- Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phối hợp: Cục Thống kê.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	- Báo cáo tháng: Ngày 15 tháng sau tháng báo cáo
- Báo cáo quý: Ngày 15 tháng sau quý báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	001.H/T1301-04-TTTT

	2
	T1304
	Số lượng thuê bao truy nhập internet băng rộng
	Phương thức kết nối (cố định/di động).

	Tháng, quý, năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	- Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phối hợp: Cục Thống kê.
	
	
	

	3
	T1309
	Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động
	Công nghệ (2G/3G/4G/5G).
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	- Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phối hợp: Cục Thống kê
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	002.N/T1309-TTTT

	4
	T1311
	Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến
	- Giới tính;
- Nhóm tuổi;
- Thành thị/nông thôn. 
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Thông tin và Truyền thông.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	003.N/T1311-TTTT

	5
	T1312
	Số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến
	Sở/ngành.
	Năm.
	- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
- Dữ liệu hành chính.

	Sở Thông tin và Truyền thông.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	004.N/T1312-TTTT

	5. Sở Y tế

	1
	T1601
	Số bác sĩ, số giường bệnh trên 10.000 dân
	a. Số bác sĩ trên 10.000 dân 
b. Số giường bệnh trên 10.000 dân 
Phân tổ chủ yếu: Loại hình.
	Năm
- Kỳ năm: Số giường bệnh trên 10.000 dân đối với loại hình công lập;
- Kỳ 5 năm: Số giường bệnh trên 10.000 dân đối với loại hình ngoài công lập.
	- Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	- Chủ trì: Sở Y tế;
- Phối hợp: Cục Thống kê.

	Sở Y tế
	Ngày 17/3 năm sau năm báo cáo
	001.N/T1601-YT

	2
	T1604
	Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin
	Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Y tế.
	Sở Y tế
	Ngày 17/3 năm sau năm báo cáo
	002.N/T1604-YT

	3
	T1605
	Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng
	- Loại suy dinh dưỡng;
- Mức độ suy dinh dưỡng;
- Giới tính.
	Năm.
	- Điều tra dinh dưỡng;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Y tế.
	Sở Y tế
	Ngày 17/3 năm sau năm báo cáo
	003.N/T1605-YT

	4
	T1606
	Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên 100.000 dân 
	- Giới tính;
- Nhóm tuổi.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	- Chủ trì: Sở Y tế;
- Phối hợp: Cục Thống kê.
	Sở Y tế
	Ngày 17/3 năm sau năm báo cáo
	004.N/T1606-07-YT

	5
	T1607
	Số ca tử vong do HIV/AIDS được báo cáo hàng năm trên 100.000 dân
	- Giới tính;
- Nhóm tuổi.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	- Chủ trì: Sở Y tế;
- Phối hợp: Cục Thống kê.
	
	
	

	6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	1
	T1702
	Số lượt khách du lịch nội địa
	- Khách du lịch nghỉ qua đêm/trong ngày;
- Lượt khách do các cơ sở lưu trú/lữ hành phục vụ. 
	Quý, năm.
	- Điều tra thông tin khách du lịch nội địa;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch.

	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch 
	- Báo cáo quý: Ngày 20 tháng cuối quý báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	001.H/T1702-VHTTDL

	7. Sở Nội vụ

	1
	T0210
	Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân
	- Cấp hành chính;
- Dân tộc;
- Nhóm tuổi;
- Trình độ học vấn. 
	Đầu mỗi nhiệm kỳ.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Nội vụ.
	Sở Nội vụ
	Đầu nhiệm kỳ (Sau 15 ngày công bố kết quả cấp tỉnh)
	001.K/T0210-NV

	2
	T0211
	Tỷ lệ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ
	- Hội đồng nhân dân/Ủy ban nhân dân;
- Cấp hành chính.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Sở Nội vụ.
	Sở Nội vụ
	Ngày 28/02 năm sau năm báo cáo
	002.N/T0211-NV

	3
	T0302
	Số cơ sở, số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp
	- Loại cơ sở;
- Ngành kinh tế;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
Lao động phân tổ thêm giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn.
	5 năm.
	Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp.
	- Chủ trì: Sở Nội vụ;
- Phối hợp: Cục Thống kê.
	Sở Nội vụ
	Ngày 12/3 năm sau năm điều tra
	003.5N/T0302.1-NV;
004.5N/T0302.2-NV

	8. Sở Tư pháp

	1
	T0111
	Số cuộc kết hôn
	- Lần kết hôn (lần đầu, lần thứ 2 trở lên);
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm
	- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
- Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.
	Sở Tư pháp.
	Sở Tư pháp
	Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo
	001.N/T0111-TP

	2
	T0116
	Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử
	- Giới tính;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố. 
	Năm.
	- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;
- Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.
	Sở Tư pháp.
	Sở Tư pháp
	Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo
	003.N/T0116-TP

	3
	T2004
	Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý
	Đối tượng đã được trợ giúp pháp lý.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Tư pháp.
	Sở Tư pháp
	Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo
	004.N/T2004-TP

	9. Công an tỉnh/thành phố

	1
	T1901
	Số vụ tại nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông
	- Loại tai nạn (đường bộ/đường sắt/đường thuỷ);
- Huyện/quận/thị xã/thành phố. 
	Tháng, 6 tháng, năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Công an cấp tỉnh.

	Công an tỉnh/ thành phố
	- Báo cáo tháng: Ngày 18 tháng báo cáo
- Báo cáo 6 tháng: Ngày 18/6 năm báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 18/3 năm sau năm báo cáo
	001.H/T1901-CA

	2
	T1902
	Số vụ cháy, nổ; số người chết, bị thương và thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra
	- Loại cháy nổ;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Tháng, 6 tháng, năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Công an cấp tỉnh.

	Công an tỉnh/ thành phố
	- Báo cáo tháng: Ngày 18 tháng báo cáo
- Báo cáo 6 tháng: Ngày 18/6 năm báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 18/3 năm sau năm báo cáo
	002.H/T1902-CA

	3
	T1903
	Số vụ sự cố, số vụ tai nạn, số người cứu được, số thi thể nạn nhân tìm được trong hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
	Loại sự cố, tai nạn.

	6 tháng, năm.

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Công an cấp tỉnh.

	Công an tỉnh/ thành phố
	- Báo cáo tháng: Ngày 18 tháng báo cáo
- Báo cáo 6 tháng: Ngày 18/6 năm báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 18/3 năm sau năm báo cáo
	003.H/T1903-CA

	10. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh/thành phố

	1
	T2001
	Số vụ án, số bị can đã khởi tố
	- Tội danh;
 - Huyện/quận/thị xã/thành phố;
- Số bị can phân tổ thêm cá nhân/pháp nhân; nếu bị can là cá nhân phân tổ thêm giới tính, nhóm tuổi.
	6 tháng, năm.

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố
	- Báo cáo 6 tháng: Ngày 15/7 năm báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	001.H/T2001-VKS

	2
	T2002
	Số vụ án, số bị can đã truy tố

	- Tội danh;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố;
- Số bị can phân tổ thêm cá nhân/pháp nhân; nếu bị can là cá nhân phân tổ thêm giới tính, nhóm tuổi.
	6 tháng, năm.

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố
	- Báo cáo 6 tháng: Ngày 15/7 năm báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	002.H/T2002-VKS

	11. Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố

	1
	T0113
	Số vụ ly hôn
	Huyện/quận/thị xã/thành phố. 
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
	Tòa án nhân dân cấp tỉnh
	Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	001.N/T0113-TA

	2
	T0114
	Tuổi ly hôn trung bình
	- Giới tính;
- Thành thị/nông thôn.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	- Chủ trì: Tòa án nhân dân cấp tỉnh;
- Phối hợp: Cục Thống kê.
	Tòa án nhân dân cấp tỉnh
	Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	002.N/T0114-TA

	3
	T2003
	Số vụ án, số bị cáo đã xét xử sơ thẩm
	- Tội danh;
- Nhóm tội: Theo chương của Bộ luật hình sự.
- Số bị cáo phân tổ thêm: Giới tính, nhóm tuổi. 
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
	Tòa án nhân dân tỉnh
	Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	003.N/T2003-TA

	12. Ban Tổ chức tỉnh ủy/thành ủy

	1
	T0209
	Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ đảng
	- Cấp uỷ;
- Dân tộc;
- Nhóm tuổi;
- Trình độ học vấn. 
	Đầu mỗi nhiệm kỳ.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy.
	Ban Tổ chức tỉnh ủy/ thành ủy
	Đầu nhiệm kỳ (Sau 15 ngày công bố Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh/ thành phố)
	001.K/T0209-BTC

	13. Sở Tài chính

	1
	T0601
	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ cấu thu 
	Các khoản thu chủ yếu (thu nội địa, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu viện trợ).
	Quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm.

	- Báo cáo thu ngân sách quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Sở Tài chính; 
- Phối hợp: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Cục Thuế tỉnh.
	Sở Tài chính
	- Số liệu ước tính:
Quý I: Ngày báo cáo là 17/3 năm báo cáo
Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày báo cáo là 17/5 năm báo cáo
Quý III, 9 tháng: Ngày báo cáo là 17/9 năm báo cáo
Quý IV, cả năm: Ngày báo cáo là 17/11 năm báo cáo
- Số liệu sơ bộ:
Quý I: Ngày báo cáo là 17/5 năm báo cáo.
Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày báo cáo là 17/9 năm báo cáo
Quý III, 9 tháng: Ngày báo cáo là 17/11 năm báo cáo
Quý IV, cả năm: Ngày báo cáo là 17/3 năm sau năm báo cáo
- Số liệu chính thức: Ngày 30/7 năm n-2
	001.H/T0601-TC

	2
	T0602
	Chi ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ cấu chi 

	Các khoản chi chủ yếu (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi).

	Quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm.
	- Báo cáo chi ngân sách quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Sở Tài chính; 
- Phối hợp: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.
	Sở Tài chính
	- Số liệu ước tính:
Quý I: Ngày báo cáo là 17/3 năm báo cáo
Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày báo cáo là 17/5 năm báo cáo
Quý III, 9 tháng: Ngày báo cáo là 17/9 năm báo cáo
Quý IV, cả năm: Ngày báo cáo là 17/11 năm báo cáo
- Số liệu sơ bộ:
Quý I: Ngày báo cáo là 17/5 năm báo cáo.
Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày báo cáo là 17/9 năm báo cáo
Quý III, 9 tháng: Ngày báo cáo là 17/11 năm báo cáo
Quý IV, cả năm: Ngày báo cáo là 17/3 năm sau năm báo cáo
- Số liệu chính thức: Ngày 30/7 năm n-2
	002.H/T0602-TC

	14. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

	1
	T0701
	Số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	- Loại tiền tệ (đồng Việt Nam/ngoại tệ);
- Đối tượng (tổ chức kinh tế/dân cư);
- Kỳ hạn: Không kỳ hạn/có kỳ hạn.
	Tháng, quý, năm.
	- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;
- Dữ liệu hành chính.

	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	- Ước tính tháng: Ngày 19 hàng tháng
- Sơ bộ tháng: Ngày 19 của tháng sau tháng báo cáo
- Ước tính quý I: Ngày 19/3
- Ước tính quý II và 6 tháng: Ngày 19/5
- Ước tính quý III và 9 tháng: Ngày 19/9
- Ước tính quý IV và năm báo cáo: Ngày 19/11
- Sơ bộ quý I: Ngày 19/5
- Sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 19/9
- Sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 19/11
- Sơ bộ quý IV và năm: Ngày 19/3 năm sau năm báo cáo
- Chính thức tháng, quý, năm: Ngày 19/5 của năm sau năm báo cáo
	001.H/T0701-02-NHNN

	2
	T0702
	Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	- Loại tiền tệ (đồng Việt Nam/ngoại tệ);
- Kỳ hạn (ngắn hạn/trung và dài hạn). 
	Tháng, quý, năm.
	- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;
- Dữ liệu hành chính.

	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	
	
	

	3
	T0703
	Tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ 
	- Loại tiền tệ (đồng Việt Nam/ngoại tệ);
- Kỳ hạn (ngắn hạn/trung và dài hạn). 
	Tháng, quý, năm.
	Dữ liệu hành chính.
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
	002.H/T0703-NHNN

	15. Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố

	1
	T0704
	Số người tham gia bảo hiểm xã hội
	- Hình thức tham gia bảo hiểm; 
- Huyện/quận/thị xã/thành phố. 
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.
	Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
	Ngày 15/4 năm sau năm báo cáo
	001.N/T0704-05-06.1-BHXH;
002.N/T0704-05-06.2-BHXH.

	2
	T0705
	Số người tham gia bảo hiểm y tế
	- Nhóm tham gia bảo hiểm y tế; 
- Huyện/quận/thị xã/thành phố. 
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh.
	
	
	

	3
	T0706
	Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
	Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh.
	
	
	

	4
	T0707
	Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	a) Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
Phân tổ chủ yếu: 
- Chế độ trợ cấp; 
- Thời gian hưởng (hưởng 1 lần/hàng tháng); 
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
b) Số người được hưởng bảo hiểm y tế
Phân tổ chủ yếu: 
- Hình thức điều trị (nội trú/ngoại trú); 
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
c) Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Phân tổ chủ yếu: 
- Chế độ trợ cấp (trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề/hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng nghề); 
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh.
	Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
	Ngày 15/4 năm sau năm báo cáo
	003.N/T0707.1-BHXH;
004.N/T0707.2-BHXH.

	5
	T0708
	Thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	- Nguồn;
- Loại thu/Loại chi.
	Quý, năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.
	Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
	- Ước tính quý I: Ngày 19/3
- Ước tính quý II và 6 tháng: Ngày 19/5
- Ước tính quý III và 9 tháng: Ngày 19/9
- Ước tính quý IV và năm báo cáo: Ngày 19/11
- Sơ bộ quý I: Ngày 19/5
- Sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 19/9
- Sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 19/11
- Sơ bộ quý IV và năm: Ngày 30/3 năm sau năm báo cáo
- Chính thức tháng, quý, năm: Ngày 15/4 của năm sau năm báo cáo
	005.H/T0708-BHXH

	16. Sở Công Thương

	1
	T0903
	Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp
	- Loại hình kinh tế;
- Ngành kinh tế;
- Sản phẩm chủ yếu.
 
	2 năm.

	- Điều tra năng lực sản xuất của một số sản xuất công nghiệp;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Công Thương.
	Sở Công Thương
	Ngày 28/3 năm có số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9
	001.2N/T0903-CT

	2
	T1004
	Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
	I. Số lượng chợ
Phân tổ chủ yếu
- Hạng chợ (hạng 1/hạng 2/hạng 3);
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
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Phân tổ chủ yếu
- Loại hình kinh tế;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Năm.
	- Điều tra loại hình hạ tầng thương mại phổ biến;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Sở Công Thương.

	Sở Công Thương
	Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	002.N/T1004.1-CT;
003.N/T1004.2-CT.

	3
	T1306
	Số thương nhân có giao dịch thương mại điện tử
	- Ngành kinh tế;
- Khu vực kinh tế. 
	2 năm.
	- Điều tra thống kê về thương mại điện tử;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Công Thương.

	Sở Công Thương
	Ngày 28/3 năm có số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8
	004.2N/T1306-CT

	4
	T2110
	Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
	
	Năm.

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	- Chủ trì: Sở Công Thương;	
- Phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Sở Công Thương
	Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	005.N/T2110-CT

	17. Sở Xây dựng

	1
	T0409
	Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm
	- Loại nhà (nhà chung cư/nhà ở riêng lẻ);
- Thành thị/nông thôn. 
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Xây dựng.
	Sở Xây dựng
	Ngày 28/02 năm sau năm báo cáo
	002.N/T0409-XD

	2
	T0410
	Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm
	- Theo loại nhà (nhà chung cư/nhà ở riêng lẻ);
- Thành thị/nông thôn. 
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Xây dựng.
	Sở Xây dựng
	Ngày 28/02 năm sau năm báo cáo
	003.N/T0410-XD

	3
	T1805
	Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung
	
	Năm.	

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Xây dựng.
	Sở Xây dựng
	Ngày 28/02 năm sau năm báo cáo
	005.N/T1805-XD

	18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	1
	T0814
	Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
	Huyện/quận/thị xã/thành phố.

	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Ngày 25/3 năm sau năm báo cáo
	001.N/T0814-NNPTNT

	2
	T1806
	Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn
	Huyện/quận/thị xã/thành phố.

	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Phối hợp: Cục Thống kê.
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Ngày 25/3 năm sau năm báo cáo
	002.N/T1806-NNPTNT

	3
	T2101
	Diện tích rừng hiện có
	- Mục đích sử dụng: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất;
- Nguồn gốc hình thành: Rừng tự nhiên và rừng trồng.
	Năm.
	- Điều tra kiểm kê rừng;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Ngày 05/4 năm sau năm báo cáo
	003.N/T2101-NNPTNT

	4
	T2102
	Diện tích rừng bị thiệt hại
	Loại thiệt hại chủ yếu (Cháy rừng, phá rừng). 
	Quý, năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Báo cáo quý: Ngày 19 tháng cuối quý báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 05/4 năm sau năm báo cáo
	004.H/T2102-NNPTNT

	5
	T2103
	Tỷ lệ che phủ rừng
	
	Năm.
	- Điều tra kiểm kê rừng;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Ngày 05/4 năm sau năm báo cáo
	005.N/T2103-NNPTNT

	6
	T2104
	Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại
	- Nhóm loại hình thiên tai;
- Huyện/quận/thị xã/thành phố.
	Tháng, năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Báo cáo tháng: Ngày 19 tháng báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo
	006.H/T2104-NNPTNT

	19. Sở Kế hoạch và Đầu tư

	1
	T0305
	Số doanh nghiệp đăng ký thành lập, số vốn đăng ký, số lao động đăng ký
	Ngành kinh tế. 
 
	Tháng.
	Dữ liệu hành chính.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Ngày 22 tháng báo cáo
	001.T/T0305-KHĐT

	2
	T0306
	Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, số doanh nghiệp giải thể
	Ngành kinh tế.

	Tháng.
	Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Phối hợp: Cục Thuế tỉnh.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Ngày 22 tháng báo cáo
	002.T/T0306.1-KHĐT;
003.T/T0306.2-KHĐT.

	3
	T0401
	Số dự án và số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 
	- Ngành kinh tế;
- Quốc gia;
- Vùng lãnh thổ.

	Tháng, quý, năm.
	Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Phối hợp: Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Báo cáo tháng: Ngày 22 tháng báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 31/01 năm sau năm báo cáo
	004.H/T0401.1-KHĐT


	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày 31/01 năm sau năm báo cáo
	005.N/T0401.2-KHĐT

	20. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	6
	T0203
	Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo
	- Giới tính;
- Thành thị/nông thôn.
 
	Quý, năm.
- Kỳ quý không công bố theo các phân tổ chủ yếu;
	- Điều tra lao động và việc làm;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ trì chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo”.
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	- Báo cáo quý: Ngày 22 tháng cuối cùng quý báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo
	001.H/T0203-LĐTBXH



